MA TRẬN ĐỀ CUỐI KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
1. PHẦN LỊCH SỬ	

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh  - Tiền Lê (939 – 1009)

	Đất nước buổi đầu độc lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)
	1 TN
	
	
	
	
	
	
	
	

2,5%

	2
	Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)


	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)

	1 TN
	
	
	
	
	
	
	
	

2,5%

	
	
	Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông  - Nguyên

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527) 
	Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
	2 TN
	
	
	1 (a) TL 
	
	
	
	1 (b) TL
	

25%

	
	
	Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
	2 TN
	
	
	
	
	
	
	
	
5%


	4
	Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế thế kỉ XVI
	Vương quốc Chăm-Pa và vùng đất Nam Bộ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	2 TN
	
	
	
	
	1 TL
	
	
	


15%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%



 2. PHẦN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
	- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	1TN
	
	
	
	2,5%
0,25 đ

	2
	Châu Á 
	– Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á
	1TN
	
	
	
	2,5%
0,25 đ

	3
	Châu Phi
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
	  1TN


2TN

1TN
	
	
	
	
10%
1 đ

	4
	Châu Mĩ

	– Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	
	1TN
	
	
	10% 
1,0đ

	5
	Châu Đại Dương




	– Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	1TN

	
	1TL
	1TL
	
22,5 %
2,25đ

	6
	Châu Nam Cực






	– Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực
	1TN

	
	
	1TL*
[bookmark: _GoBack](0,5 đ)
	2,5%
0,25 đ

	7
	Chủ đề 1
	-Tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí
	
	
	1TL*
	
	
 

	Tỉ lệ
(50% = 5 điểm)
	20%
(2 điểm)
	10%
(1,0 điểm)
	15%
( 1,5 điểm)
	5%
( 0,5 điểm)
	50%
(5 điểm)




